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I KHÁM LÂM SÀNG

- Khám nội 32,000 32,000 32,000
- Khám ngoại (da liễu) 32,000 32,000 32,000
- Khám răng, hàm, mặt 32,000 32,000 32,000
- Khám mắt 32,000 32,000 32,000
- Khám tai mũi họng 32,000 32,000 32,000
- Hồ sơ - Kết luận 70,000 70,000 70,000

II KHÁM CẬN LÂM SÀNG

1 Xét nghiệm máu
Huyết học

- Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 78,000 78,000 78,000
Hóa sinh

- Định lượng Glucose 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Urê máu 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Creatinin 40,000 40,000 40,000
- Đo hoạt độ AST (GOT) 42,000 42,000 42,000
- Đo hoạt độ ALT (GPT) 42,000 42,000 42,000
- Đo hoạt độ GGT 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Acid Uric 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Cholesterol toàn phần 40,000 40,000 40,000
- Định lượng HDL-C 40,000 40,000 40,000
- Định lượng LDL-C 40,000 40,000 40,000
- Định lượng Triglycerid 40,000 40,000 40,000
2 Xét nghiệm nước tiểu:

- Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy đếm
tự động) 50,000 50,000 50,000

3 Thăm dò chức năng:
- Điện tim thường 50,000 50,000 50,000
- Siêu âm ổ bụng 80,000 80,000 80,000
4 Chẩn đoán hình ảnh



- Chụp X quang tim phổi kỹ thuật số 100,000 100,000 100,000

Tổng cộng 1,032,000 1,032,000 1,032,000

Ghi chú:
1 Biểu giá trên là giá kiểm tra sức khỏe được tổ chức tại Bệnh viện Thống Nhất

Nếu có nhu cầu khám tại cơ quan, đơn vị thì sẽ có phụ thu 10% tính trên tổng thu.
2 Trong quá trình khám kiểm tra sức khỏe nếu có dấu hiệu nghi ngờ bệnh sẽ chỉ định khám

bổ sung và làm thêm các xét nhiệm, thăm dò chức năng chuyên sâu (tính theo Bảng giá quy
định của Bệnh viện

3 Vui lòng liên hệ: Bộ phận Chăm sóc khách hàng (Phòng QLCL-CTXH)
Điện thoại: 028.39770528
Hoặc 0932869286 (CN.Hà) Hoặc 0913601094 (ThS.Lin)

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp và phục vụ chu đáo !


